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	Tên nghề
	Tên trường

	1
	Chế tạo thiết bị cơ khí
	Trường CĐN Lilam I

	2
	Công nghệ chế tạo vỏ tầu thủy
	Trường CĐN GTVT Trung ương II

	3
	Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ
	Trường CĐN Lilam II

	4
	Sửa chữa máy tầu thủy
	Trường CĐN GTVT đường thủy II

	5
	Sủa chữa máy thi công xây dựng
	Trường CĐN Cơ giới Ninh Bình

	6
	Kỹ thuật máy nông nghiệp
	Trường CĐN Cơ điện - Xây dựng

	7
	Cấp. thoát nước
	Trường CĐN Cơ giới Ninh Bình

	8
	Kỹ thuật xây dựng
	Trường CĐN Cơ điện - Xây dựng

	9
	Xây dựng công trình thủy
	Trường CĐN GTVT đường thủy i

	10
	Xây dựng cầu đường bộ
	Trường CĐN GTVT Trung ương II

	11
	Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi
	Trường CĐN Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Đông Bắc

	12
	Hướng dẫn du lịch
	Trường CĐN Du lịch Vũng Tầu

	13
	Kỹ thuật chế biến món ăn
	Trường CĐN du lịch thương mại Nghệ An

	14
	Quản trị khách sạn
	Trường CĐN Du lịch Huế

	15
	Quản trị lữ hành
	Trường CĐN Du lịch Vũng Tầu

	16
	Quản trị nhà hàng
	Trường CĐN du lịch thương mại Nghệ An

	17
	Quản trị khu Resort
	Trường CĐN Du lịch Huế

	18
	Điều khiển phương tiện thủy nội địa
	Trường CĐN GTVT đường thủy II

	19
	Điều khiển tầu biển
	Trường CĐN Bách Nghệ Hải Phòng

	20
	Cơ điện nông thôn
	Trường CĐN Cơ điện Hà Nội

	21
	Điện tầu thủy
	Trường CĐN Hàng Hải TP.HCM

	22
	Điện tử công nghiệp
	Trường CĐN Cơ điện Hà Nội

	23
	Điện tử dân dụng
	Trường CĐN Kỹ thuật – Công nghệ TP.HCM

	24
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
	Trường CĐN Lilama I

	25
	Thương mại điện tử
	Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương Trung ương

	26
	Vận hành nhà máy thủy điện
	Trường CĐN Sông Đà

	27
	Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
	Trường CĐN Công nghệ Cao Hà Nội

	28
	Kỹ thuật sửa chữa. lắp ráp máy tính
	Trường CĐN Việt Đức – Vĩnh Phúc

	29
	Lập trình máy tính
	Trường CĐN Đà Nẵng

	30
	Quản trị mạng máy tính
	Trường CĐN Đà Nẵng

	31
	Thiết kế đồ họa
	Trường CĐN Công nghệ Cao Hà Nội

	32
	Chế biến cà phê, ca cao
	Trường CĐN Thanh niên dân tộc Tây Nguyên

	33
	Chế biến và bảo quản thủy sản
	Trường CĐN Thủy Sản Miền Bắc

	34
	Công nghệ chế biến chè
	Trường CĐN Cơ điện Phú Thọ

	35
	Khai thác. đánh bắt hải sản
	Trường CĐN Thủy Sản Miền Bắc

	36
	Lâm sinh
	Trường CĐN Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ

	37
	Chăn nuôi gia súc. gia cầm
	Trường ĐH Nông – Lâm Bắc Giang

	38
	Nuôi trồng thủy sản nước ngọt
	Trường CĐN Thủy sản

	39
	Nuôi trồng thủy sản nước mặn. nước lợ
	Trường CĐN Thủy sản

	40
	Gia công và thiết kế sản phẩm mộc
	Trường CĐN Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

	41
	May thời trang
	Trường CĐ Công nghiệp – Dệt may Thời trang Hà Nội

	42
	Cơ điện tử
	Trường CĐN Việt Đức – Thái Nguyên

	43
	Khai thác máy tàu thủy
	Trường CĐN Hàng Hải TP.HCM
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